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Partes del cuerpo en vietnamita

Partes del cuerpo importantes en vietnamita
cabeza đầu

brazo tay

mano bàn tay

pierna chân

rodilla đầu gối

pie bàn chân

vientre bụng

hombro vai

cuello (parte del cuerpo) cổ

trasero mông

espalda lưng

dedo ngón tay

dedo del pie ngón chân

www.flashcardo.com/es/tarjetas-didacticas-vietnamita/

Partes de la cabeza en vietnamita
nariz mũi

ojo mắt

oreja tai

boca miệng

labio môi

cabello tóc
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barba râu

mejilla má

barbilla cằm

lengua lưỡi

www.pinhok.com/es/aprender-vietnamita/

Órganos en vietnamita
corazón tim

pulmón phổi

hígado gan

riñón thận

vena tĩnh mạch

arteria động mạch

estómago dạ dày

intestino ruột

vejiga bàng quang

cerebro não

nervio dây thần kinh

páncreas tuyến tụy

vesícula biliar túi mật
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